KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1 
Tên giáo viên: Tạ Thanh Hợp- Hoàng Hải Vân 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/04 đến 05/04
	Tuần 2
Từ 08/04 đến 12/04
	Tuần 3
Từ 15/04 đến 19/04
	Tuần 4
Từ 22/04 đến 26/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	Cô đón trẻ: Quan tâm đến trẻ mới ra lớp, nhắc trẻ biết chào mẹ, chào cô và dùng từ lễ phép phù hợp với tình huống ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, chú ý trang phục của trẻ khi thời tiết nắng nóng. (MT30) 
	MT30

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục sáng theo nhạc chung của thể dục toàn trường: Dân vũ bác kim thang + dân vũ such a happy day.
* Bài thể dục sáng: Bài tập: 
+ Khởi động: cổ, khủy tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay, cổ chân, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao gối.
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, lên cao ( 2l x4n)
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước: khuỵu gối (2l x 4n)
+ Chân: Chân bước trước khuỵu gối ( 2l x 4n)
+ Bật: Chụm tách chân tại chỗ ( 2l x 4n)
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng. 
* Trẻ trò chuyện với cô, với bạn và bày tỏ những nhu cầu của bản thân
* Điểm danh 
	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Ném bóng trúng đích
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng (MT3) 
	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Bò qua vật cản, tung bóng bằng hai tay 
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo, Ném bóng qua dây. 
	Vận động
- BTPTC : Tập với bóng
- VĐCB : Bò chui qua cổng, Chạy đổi hướng 
	MT3, MT42

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: TCÂN: Nhỏ và to
- NDKH: DH: Quả bóng 
	Âm nhạc
cảm thụ âm nhạc qua tiết tấu nhanh, chậm (MT42) 
	Âm nhạc
- NDTT: NH: Thỏ con nấu bếp
- NDKH: TCAN: Nghe tiếng hát chuyển đồ vật 
	Âm nhạc
NDTT: VĐ minh họa theo lời bài hát: Trời nắng, trời mưa
- NDKH: TCAN: Hãy lắng nghe 
	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết trên- dưới, Trước - sau 
	Hoạt động nhận biết
Cái bát 
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết một và nhiều
	Hoạt động nhận biết
Nắng- Mưa 
	

	
	T5
	Làm quen văn học
Thơ: Quả bóng tròn 
	Làm quen văn học
Thơ: Cái bát
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Vè các loại bánh
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Thơ: Mưa
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
HĐ Tạo hình
Tô màu quả bóng to nhỏ
(Tiết mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Dán trang trí cái bát 
	Hoạt động tạo hình
Nặn bánh trôi
(Tiết mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình mây và mưa
(Tiết: Mẫu) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Đi dạo. HĐ lao động: Nhổ cỏ cho vườn cổ tích. Quan sát: Cây phượng, cây sấu, đu quay, bập bênh, cầu trượt, cây bưởi, cây ổi, cây nhãn, cây hoa giấy, cây hoa sữa, cây dứa cảnh, luống rau cải, cây lộc vừng, nhà bóng, cây bách tán, quang cảnh sân trường.
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng, dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, bóng tròn to, lộn cầu vồng, giấu tay, chân chân đùi, 2 con chim xinh, bóng tròn to, bắt bướm, quả bóng nảy
- Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo.
- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp D2. (MT14) 
	MT14

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: Hoạt động với đồ vật: lồng hộp, xếp chồng (T1), Bé chơi với búp bê: Bé ru em ngủ, khuấy bột cho búp bê (T2), Nặn bánh, tô màu các loại bánh(T3), Hát các bài hát về mưa, nắng, ông mặt trời (T4)
* Các góc khác:
- Góc phân vai: Bế em, Cho em ăn.
- Góc HĐVĐV: Thả bóng vào ống
- Góc bé với hình và màu: Gắn các hình tương ứng, lấy những bông hoa màu đỏ, vàng gắn lên bảng
- Góc vận động: Chơi thú nhún, đi xe con ong, cầu trượt
- Góc TH: Trẻ di màu các loại trang phục của bé
* Thứ 2: 
- Tuần 1: Nhặt lá cây vứt vào nơi quy định
- Tuần 2: Giao lưu với các bạn lớp D2
- Tuần 3: Chơi tự do trong phạm vi sân trường
- Tuần 4: Quan sát thời tiết (MT41) 
	MT41

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Lấy ghế về bàn ăn, Cầm thìa xúc cơm, Biết ăn các loại thức ăn đa dạng khác nhau. Biết mời bạn mời cô, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ ngủ ngon, đủ giấc 
	

	Chơi - tập buổi chiều
	* HD trò chơi: 
- Ai nhanh nhất, Sên sển sền sên, con bọ dừa
- Trò chuyện về các loại trang phục bé thích, các hiện tượng thiên nhiên, Bác Hồ
* Rèn thói quen vệ sinh: 
- Lấy ghế về bàn ăn, cầm thìa xúc cơm, mời bạn mời cô, nhặt cơm rơi vãi, rửa tay trước khi ăn và khi tay bẩn, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng
*làm vở bé chăm ngoan (tuần 2)
* Làm vở LQVT: Trang 8 (Tuần 1), Trang 13 (Tuần 3)
* Làm vở tạo hình trang 4 (Dán lá vàng 25/4)
* Chơi theo ý thích 
- Thứ sáu hàng tuần biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Quả bóng 
	Bánh Trôi Nước 
	Cái bát xinh xinh 
	Trời mưa, trời nắng 
	


Cái Bát Xinh Xinh
Mẹ cha công tác
Nhà máy Bát Tràng
Mang về cho bé
Cái bát xinh xinh
Có cành hoa cúc
Nở xoè rung rinh.
Từ bùn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa.
Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hàng ngày
Công cha, công mẹ
Bé cầm trên tay.
                         Tác giả: Thanh Hòa
Bài Thơ: mưa (Sưu Tầm)

Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng mình xa lắm
Qua sông chẳng có cầu.
[bookmark: _GoBack]Mưa vẫn rơi vẫn rơi
Ào ào trên mái giạ
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi.
Trời mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Gió luồn qua kẽ liếp
Mưa ngập tràn mắt em.


